
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày       tháng       năm 2026  
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định 152/2025/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Thông tư số 15/2025/TT-BNV ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Bộ 

Nội vụ quy định biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, khen 
thưởng và Nghị định số 152/2025/NĐ-CР ngày 14 tháng 6 năm 2025 của Chính 

phủ quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 04/2026/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2026 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định về công tác thi đua, 
khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 671/TTr-SNV ngày 

24 tháng 4 năm 2026. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 30 tập 
thể và 30 cá nhân (có danh sách kèm theo), đã có thành tích xuất sắc tham gia 

phong trào xây dựng “Chùa cảnh tinh tiến, gương mẫu” trong đồng bào Phật 
giáo tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2001 - 2026. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ 

trưởng các đơn vị có liên quan và các tập thể, cá nhân có tên trong danh sách tại 
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2 QĐ; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, THĐT. 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
 

Nguyễn Hoài Anh   



DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG 
BẰNG KHEN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày       tháng      năm 2026  
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa) 

 
 

I. TẬP THỂ 

1. Chức sắc, chức việc và Phật tử Chùa Thanh Hà, số 34, Bến Ngự, phường 
Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; 

2.  Chức sắc, chức việc và Phật tử Chùa Khải Nam, khu phố Phúc Đức, 
phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 

3. Chức sắc, chức việc và Phật tử Chùa Linh Cảnh, thôn Minh Thành, xã Lam 
Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 

4. Chức sắc, chức việc và Phật tử Chùa Đại Bi, phố Mật Sơn, phường Hạc 

Thành, tỉnh Thanh Hóa; 

5. Chức sắc, chức việc và Phật tử Chùa Khánh Quang, Tổ dân phố 6, phường 

Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa; 

6. Chức sắc, chức việc và Phật tử Chùa Tường Vân, khu 3, xã Vĩnh Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa; 

7. Chức sắc, chức việc và Phật tử Chùa Sùng Nghiêm, thôn Tinh Hoa, xã Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa; 

8. Chức sắc, chức việc và Phật tử Chùa Vĩnh Nghiêm, làng Quang Biểu, xã 

Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa; 

9. Chức sắc, chức việc và Phật tử Chùa Giáp Hoa, phố Nghĩa Sơn 2, phường 

Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa; 

10. Chức sắc, chức việc và Phật tử Chùa Đót Tiên, tổ dân phố Thanh Nam, 

phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa; 

11. Chức sắc, chức việc và Phật tử Chùa Vĩnh Thái, thôn Yên Thái, xã Trung 
Chính, tỉnh Thanh Hóa; 

12. Chức sắc, chức việc và Phật tử Chùa Kim Liên, thôn Thắng Thịnh, xã 
Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 

13. Chức sắc, chức việc và Phật tử Chùa Tăng Phúc, phố 7, Hạc Oa, phường 
Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa; 

14. Chức sắc, chức việc và Phật tử Chùa Ban Phúc, thôn Đông Trung, xã 
Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa; 

15. Chức sắc, chức việc và Phật tử Chùa Khánh Long, thôn Cung Điền, xã 
Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; 

16. Chức sắc, chức việc và Phật tử Chùa Hương Quang, khu phố 2, phường 
Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa; 

17. Chức sắc, chức việc và Phật tử Chùa Quảng Phúc, thôn Quảng Phúc, xã 
Thọ Lập, tỉnh Thanh Hóa; 
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18. Chức sắc, chức việc và Phật tử Chùa Hồi Long, thôn Đại Long, xã Hoằng 

Thanh, tỉnh Thanh Hóa; 

19. Chức sắc, chức việc và Phật tử Chùa Hòa Long, thôn Hòa Triều, xã An 

Nông, tỉnh Thanh Hóa; 

20. Chức sắc, chức việc và Phật tử Chùa Báo Ân, xóm Bình, xã Biện Thượng, 

tỉnh Thanh Hóa; 

21. Chức sắc, chức việc và Phật tử Chùa Hồng Ân, phố Kiểu, xã Yên Trường, 
tỉnh Thanh Hóa; 

22. Chức sắc, chức việc và Phật tử Chùa Đại Phúc, thôn Uy Nam, xã Quảng 
Ngọc, tỉnh Thanh Hóa; 

23. Chức sắc, chức việc và Phật tử Chùa Đô Mỹ, thôn Đô Mỹ, xã Tống Sơn, 
tỉnh Thanh Hóa; 

24. Chức sắc, chức việc và Phật tử Chùa Linh Ứng, thôn 4, xã Biện Thượng, 
tỉnh Thanh Hóa; 

25. Chức sắc, chức việc và Phật tử Chùa Phúc Tường, tổ dân phố Nam Yến, 
phường Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hóa; 

26. Chức sắc, chức việc và Phật tử Chùa Am Các, tổ dân phố Phú Long, 
phường Hải Lĩnh, tỉnh Thanh Hóa; 

27. Chức sắc, chức việc và Phật tử Chùa Báo Văn, thôn Báo Văn, xã Nga 
Thắng, tỉnh Thanh Hóa;  

28. Chức sắc, chức việc và Phật tử Chùa Cửa Đạt, thôn Trác Làng, xã Vạn 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa; 

29. Chức sắc, chức việc và Phật tử Chùa Long Cảm, thôn Trang Các, xã Hà 

Trung, tỉnh Thanh Hóa; 

30. Chức sắc, chức việc và Phật tử Chùa Nhân Lộ, khu phố Nhân Lộ, xã Vĩnh 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa. 

II. CÁ NHÂN 

1. Bà Lê Thị Nhung (Pháp danh Ni trưởng Thích Đàm Nhung), Nguyên 
Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trụ trì Chùa Hương 

Quang, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa; 

2. Ông Lê Văn Huân (Pháp danh Thượng tọa Thích Tâm Đức), Chứng minh 

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trụ trì Chùa Thanh Hà, phường Hạc 
Thành, tỉnh Thanh Hóa; 

3. Ông Nguyễn Xuân Dũng (Pháp danh Thượng tọa Thích Tâm Định), 
Trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trụ trì Chùa Khải Nam, 
phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 

4. Ông Hoàng Đình Hữu (Pháp danh Thượng tọa Thích Tâm Minh), Phó 
trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trụ trì Chùa 

Linh Cảnh, xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 
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5. Ông Lê Hà  (Pháp danh Hòa Thượng Thích Bửu Chánh), Phó trưởng ban 

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trụ trì Thiền viện Đại Hóa, xã 
Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa; 

6. Ông Đỗ Xuân Thành (Pháp danh Thượng tọa Thích Tâm Hiền), Phó trưởng 
ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trụ trì Chùa Đại Bi, phường 

Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; 

7. Ông Nguyễn Văn Mười (Pháp danh Thượng tọa Thích Tâm Chính), Phó 
trưởng ban Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trụ trì Chùa Khánh 

Quang, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa; 

8. Bà Hoàng Thị Luận (Pháp danh Ni trưởng Thích Đàm Hòa), Phó trưởng 

ban, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trụ trì Chùa Tường Vân, xã 
Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa; 

9. Bà Nguyễn Thị Bình (Pháp danh Ni sư Thích Đàm Thành), Phó trưởng ban 
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trụ trì Chùa Sùng Nghiêm, xã Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa; 

10. Ông Trần Trọng Tài (Pháp danh Thượng tọa Thích Giải Hiền), Trưởng 

Ban hoằng pháp, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trụ trì Chùa Vĩnh 
Nghiêm, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa; 

11. Ông Lê Công Hùng (Pháp danh Thượng tọa Thích Tâm Thiện), Trưởng 
Ban pháp chế, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trụ trì Chùa Giáp 
Hoa, phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa; 

12. Ông Lê Anh Toàn (Pháp danh Đại đức Thích Tâm Hòa), Trưởng Ban 
thông tin truyền thông, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trụ trì Chùa 

Long Nhương, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa; 

13. Ông Trần Văn Quyền (Pháp danh Đại đức Thích Tâm Hiện), Trưởng Ban 

Hướng dẫn phật tử, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trụ trì Chùa Đót 
Tiên, phường Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa; 

14. Ông Đào Việt Cường (Pháp danh Đại đức Thích Nguyên Phong), Chánh 
Thư ký, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trụ trì Chùa Khánh Long, 

xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa; 

15. Ông Lê Văn Dân (Pháp danh Đại đức Thích Nguyên Hối), Trưởng Ban 

Văn hóa, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trụ trì Chùa Vĩnh Thái, xã 
Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa; 

16. Ông Nguyễn Thành Trí (Pháp danh Đại đức Thích Khải Định), Trưởng 
Ban Phật giáo quốc tế, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trụ trì Chùa 
Bụt, xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa; 

17. Ông Nguyễn Duy Mạnh (Pháp danh Đại đức Thích Nguyên Hiệp), Phó 
Thư ký kiêm Chánh Văn phòng, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trụ 

trì Chùa Kim Liên, xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 

18. Bà Nguyễn Thị Hương (Pháp danh Ni sư Thích Đàm Hương), Trưởng 

Ban Từ thiện xã hội kiêm Trưởng Ban Bảo trợ học đường, Ban Trị sự Giáo hội 
Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trụ trì Chùa Tăng Phúc, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh 

Hóa; 
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19. Bà Trịnh Thị Lan (Pháp danh Sư cô Thích Đàm Luận), Phó trưởng Ban 

Bảo trợ học đường, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trụ trì Chùa Ban 
Phúc, xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hóa; 

20. Ông Phạm Như Ý (Pháp danh Đại đức Thích Nguyên Hồi), Ủy viên Ban 
Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trụ trì Chùa Đại Phúc, xã Quảng Ngọc, 

tỉnh Thanh Hóa; 

21. Ông Phùng Đức Sơn (Pháp danh Đại đức Thích Nguyên Đạt), Ủy viên 
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trụ trì Chùa Quần Hậu, xã An 

Nông, tỉnh Thanh Hóa; 

22. Ông Hoàng Đạt Thịnh (Pháp danh Đại đức Thích Tĩnh Hải), Ủy viên Ban 

Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trụ trì Chùa Linh Ứng, xã Biện Thượng, 
tỉnh Thanh Hóa; 

23. Ông Nguyễn Ngọc Tâm (Pháp danh Đại đức Thích Nguyên Đạo), Ủy viên 
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trụ trì Chùa Quảng Phúc, xã Thọ 

Lập, tỉnh Thanh Hóa; 

24. Ông Nguyễn Viết Tính (Pháp danh Đại đức Thích Nguyên Lương), Ủy 

viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trụ trì Chùa Khán Sơn, phường 
Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 

25. Ông Phạm Quang Minh (Pháp danh Đại đức Thích Nguyên Sáng), Ủy 
viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trụ trì Chùa Quan Âm, phường 
Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa; 

26. Ông Phạm Thanh Hiền (Pháp danh Đại đức Thích Khải Chánh), Trụ trì 
Chùa Phúc Tường, phường Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hóa; 

27. Bà Phạm Thị Sâm (Pháp danh Ni sư Thích Đàm Hậu), Phó Trụ trì Chùa 
Tường Vân, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa; 

28. Bà Nguyễn Thị Phương (Pháp danh Ni sư Thích Đàm Nhàn), Phó Trụ trì 
Chùa Hương Quang, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa; 

29. Bà Nguyễn Thị Tâm (Pháp danh Sư cô Thích Đàm Ngoan), Trụ trì Chùa 
Hồi Long, xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa; 

30. Bà Trần Thị Thanh Trà (Pháp danh Sư cô Thích Như Hòa), Phó Chánh 
Văn phòng, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trụ trì Chùa Thiên 

Phúc, xã Định Hòa, tỉnh Thanh Hóa./. 


		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-30T13:03:48+0700
	HÀ NỘI
	Nguyễn Hoài Anh<anhnh@thanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2026-05-04T08:30:04+0700


		huyenvt@thanhhoa.gov.vn
	2026-05-04T08:30:13+0700


		vanphongub@thanhhoa.gov.vn
	2026-05-04T10:56:53+0700




